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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Trần Thanh Hải 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Nhung  

Bà Phan Thị Bích. 

- Thư ký phiên toà: Bà Đỗ Thị Nhung – Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên toà: Ông 

Lê Quý Thanh - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 25 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 13/2023/TLST – HNGĐ ngày 

01/6/2023 về việc: Xác định cha cho con. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

15/2023/QĐXXST-HNGĐ ngày 10/7/2023, giữa các đương sự: 

 -  Nguyên đơn: Anh Trần Bảo L; sinh năm 1981. Hộ khẩu thường trú: 

Phường C, thành phố CP, tỉnh QN. Chỗ ở hiện nay; Số 11902 Springdale Dr, Pitt 

Meadows, BC, V3Y2S6, Canada 

  - Bị đơn: Chị Trần Thị Quỳnh A, sinh năm 1995. Địa chỉ: Đường c, tổ 1, 

phường P, thành phố H, tỉnh B. 

  Người được nguyên đơn ủy quyền giao nhận văn bản tố tụng: Ông Nguyễn 

Đăng Th, sinh năm 1993, địa chỉ: Đường L, tổ 1, phường T, thành phố H, tỉnh B 

 Anh L, chị Quỳnh A đề nghị xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên 

đơn anh Trần Bảo L trình bày:  

Anh L và chị Quỳnh A quen biết có tình cảm và chung sống với nhau tại 

Canada từ năm 2018. Tháng 3 năm 2019, cả hai về Việt Nam tổ chức đám cưới tại 

gia đình chị Quỳnh A ở địa chỉ Đường c, tổ 1, phường P, thành phố H, tỉnh B theo 

phong tục địa phương có sự chứng kiến của gia đình và bạn bè 2 bên, tuy nhiên 

không đăng ký kết hôn. Sau đó Anh L chị Quỳnh A quay lại Canada sinh sống. 

Ngày 09/8/2019, chị Quỳnh A sinh con Trần Joy Ngọc H. Do bất đồng quan điểm 

nên tháng 11/2020 chị Quỳnh A về Việt Nam khi đó đang mang thai con thứ 2. 

Đến ngày 03/5/20221 chị Quỳnh A sinh con và đặt tên Trần Mạnh Q, Anh L đã nói 
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chuyện và bảo chị Quỳnh A quay lại Canada để đoàn tụ nhưng Quỳnh Anh không 

sang. Đầu năm 2023 Anh L về Việt Nam nhưng chị Quỳnh A ngăn cản việc thăm 

con, Anh L đã làm xét nghiệm ADN và kết quả 02 con Trần Joy Ngọc H sinh ngày 

09/8/2019 và Trần Mạnh Q sinh ngày 03/5/2021 là con đẻ của anh L. 

Nay Anh L đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xác định 02 con Trần 

Joy Ngọc H sinh ngày 09/8/2019 và con Trần Mạnh Q sinh ngày 03/5/2021 do chị 

Quỳnh A sinh là con đẻ của anh. 

Bị đơn chị Trần Thị Quỳnh A trình bày:  

Chị và anh Trần Bảo L tự nguyện tìm hiểu, có quan hệ tình cảm, sau đó đến 

năm 2018 thì về ở cùng nhau tại Canada, cả hai thống nhất không đăng ký kết hôn. 

Đầu năm 2019, chị và Anh L về Việt Nam tổ chức đám cưới tại gia đình chị ở Hòa 

Bình. Sau khi tổ chức đám cưới, cả hai quay trở lại Canada sinh sống. Ngày 

09/8/2019, chị  sinh cháu Trần Joy Ngọc H. Do Anh L có đăng ký kết hôn với 

người phụ nữ khác nên khi làm giấy khai sinh cho cháu Hân không ghi tên Anh L 

là bố cháu Hân được. Cuối năm 2020 chị về Việt Nam khi đang mang thai con thứ 

2, ngày 03/5/2021, chị Quỳnh A sinh con thứ hai tại Việt Nam và đặt tên là Trần 

Mạnh Q theo dự kiến của chị và anh L, giấy khai sinh của cháu Q cũng không có 

tên Anh L là bố đẻ. Sau khi sinh cháu Q được 02 tháng, Anh L có bảo chị đưa 2 

con về Canada tuy nhiên do lúc đó cháu Q còn nhỏ và dịch Covid – 19 đang phức 

tạp nên chị chưa thể sang được. Khoảng đầu năm 2023 Anh L về Việt Nam có đến 

thăm con.  

Chị Quỳnh A xác nhận hai con Trần Joy Ngọc H, sinh ngày 09/8/2019 và 

con Trần Mạnh Q, sinh ngày 03/5/2021 do chị sinh ra là con đẻ của anh Trần Bảo 

L. Nay Anh L đề nghị xác nhận hai con Trần Joy Ngọc H, sinh ngày 09/8/2019 và 

con Trần Mạnh Q, sinh ngày 03/5/2021 là con đẻ của anh Trần Bảo L chị Quỳnh A 

đồng ý. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phát biểu quan điểm: 

- Về tố tụng: Qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý cho đến trước 

thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, thấy rằng: Việc thụ lý đúng thẩm quyền, xác 

định đúng quan hệ tranh chấp. Quá trình điều tra xác minh thu thập chứng cứ, tống 

đạt các văn bản tố tụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Việc tuân theo pháp 

luật của Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa và nguyên đơn, bị đơn đã chấp hành 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

  - Về nội dung: Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cho thấy có đủ căn cứ 

xác nhận cháu Trần Joy Ngọc H, sinh ngày 09/8/2019 và con Trần Mạnh Q, sinh 

ngày 03/5/2021 do chị Trần Thị Quỳnh A sinh ra là con đẻ của anh Trần Bảo L. Đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Xác nhận anh Trần Bảo L là 

cha đẻ của cháu Trần Joy Ngọc H, sinh ngày 09/8/2019 và cháu Trần Mạnh Q, sinh 

ngày 03/5/2021.  

- Về án phí: Anh Trần Bảo L được miễn án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, sau khi nghe ý kiến 

phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về tố tụng: 

Nguyên đơn anh Trần Bảo L, sinh năm 1981 có đơn đề nghị Tòa án nhân 

dân tỉnh Hòa Bình xác định anh là bố đẻ của cháu Trần Joy Ngọc H và cháu Trần 

Mạnh Q do chị Trần Thị Quỳnh A sinh ra. Đây là tranh chấp xác định cha cho con, 

bị đơn là chị Trần Thị Quỳnh A có hộ khẩu tại Hòa Bình. Căn cứ quy định tại 

khoản 4 Điều 28, Điều 37, Điều 39, Điều 464 BLTTDS, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa 

Bình thụ lý và giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền.  

Nguyên đơn anh Trần Bảo L, bị đơn chị Trần Thị Quỳnh A đều có đơn đề 

nghị xét xử vắng mặt; căn cứ Điều 228, Điều 238 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội 

đồng xét xử riến hành xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng. 

[2] Về nội dung: 

Căn cứ vào lời khai của các đương sự và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ 

án. Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Anh Trần Bảo L và chị Trần Thị Quỳnh A có tìm hiểu và tổ chức đám cưới 

theo phong tục địa phương, tuy nhiên không đang ký kết hôn nên không phải là vợ 

chồng. Trong thời gian chung sống chị Trần Thị Quỳnh A sinh được 02 con là 

cháu Trần Joy Ngọc H, sinh ngày 09/8/2019 và cháu Trần Mạnh Q, sinh ngày 

03/5/2021. Nay Anh L đề nghị Tòa án xác định anh là cha đẻ của 02 con do chị 

Quỳnh A sinh ra.  

Chị Trần Thị Quỳnh A cũng thừa nhận cháu Trần Joy Ngọc H và cháu Trần 

Mạnh Q là con đẻ của chị và anh Trần Bảo L. 

Theo kết quả xét nghiệm AND số 23299, HG/23/DNA và số 

23299.2IG/23/DNA ngày 16/2/2023 của Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ 

Genplus kết luận: Anh Trần Bảo L có quan hệ huyết thống bố - con với Trần Joy 

Ngọc H và Trần Mạnh Q, độ tin cậy trên 99.9999%.  

Như vậy có đủ cơ sở xác định anh Trần Bảo L là cha đẻ của cháu Trần Joy 

Ngọc H và Trần Mạnh Q do chị Trần Thị Quỳnh A sinh ra. Hội đồng xét xử thấy 

cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Trần Bảo L cũng như đề nghị của đại diện 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình.  

3. Về án phí:  

Anh Trần Bảo L khởi kiện yêu cầu xác nhận cha cho con nên không phải 

chịu án phí sơ thẩm theo điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

4. Về quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo theo quy định 

của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ các Điều 28; 37; 39; 147; khoản 1 Điều 228 ; 238; 464; 469 và Điều 

479 Bộ luật Tố tụng dân sự; các Điều 88, 89, 90, 91; 101; 102 Luật Hôn nhân gia 

đình; điểm b, khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Trần Bảo L.  Xác nhận anh Trần 

Bảo L, sinh năm 1981 là cha đẻ của cháu Trần Joy Ngọc H sinh ngày 09/8/2019 và 

cháu Trần Mạnh Q, sinh ngày 03/5/2021 do chị Trần Thị Quỳnh A sinh ra.   

2. Về án phí: Anh Trần Bảo L  không phải chịu án phí hôn nhân gia đình sơ 

thẩm, được hoàn trả 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 

0001055 ngày 31/5/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình.                               

3. Về quyền kháng cáo: Kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết theo quy định của pháp luật, anh Trần Bảo L được quyền kháng cáo trong 

thời hạn  01 tháng; chị Trần Thị Quỳnh A được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày. 

 

Nơi nhận:  
 

- TANDCC tại Hà Nội; 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Hòa Bình; 

- Cục THADS tỉnh Hòa Bình; 

- Các đương sự; 

- Lưu TH, HSVA.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Trần Thanh Hải 

 

 

 
 

 


